
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản lý Môi trường
HỒ SƠ

Tổng số ngày 
khách

Tổng số Khăn 
giặt

Số khăn 
tiết kiệm

Tổng số Drap 
giặt

Số Drap
 tiết kiệm

Số khách tham 
gia tiết kiệm

1 2 3 4 5 6

1 8,939                  8,909                  26,847                8,241                  9,637                  4,819                  

2 9,034                  16,436                19,700                5,042                  13,026                6,513                  

3 10,059                19,597                20,639                7,224                  12,894                6,447                  

4 8,669                  14,821                19,855                4,441                  12,897                6,449                  

5 6,775                  12,929                14,171                4,863                  8,687                  4,344                  

6 6,277                  7,102                  18,006                3,701                  8,853                  4,427                  

7 8,611                  8,027                  26,417                6,787                  10,435                5,218                  

8 7,653                  6,545                  24,067                5,213                  10,093                5,047                  

9 6,392                  6,516                  19,052                3,092                  9,692                  4,846                  

10 7,285                  8,081                  21,059                3,465                  11,105                5,553                  

11 8,790                  7,904                  27,256                3,681                  13,899                6,950                  

12 7,933                  6,459                  25,273                2,462                  13,404                6,702                  

SUM 96,417               123,326             262,342             58,212               134,622             67,311               

AVERAGE 8,035                 10,277               21,862               4,851                 11,219               5,609                 

Đơn giá giặt
TB 1,595 6,500

Thành tiền 196,704,970 418,435,490     378,378,000     875,043,000     

Tổng cộng

* GHI CHÚ: 3 = ( 1 x hệ số 4) - 2 (hệ số 4 = cơ số khăn/phòng khách)

5 = (1 x hệ số 2) - 4 (hệ số 2 = cơ số Drap/phòng khách)

6 = 1 - (4 : 2) 

* Nơi nhận: - Bộ phận Phòng

- Nhà Giặt

- Lưu BMT

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG & SỐ KHÁCH THAM GIA TIẾT KIỆM KHĂN - DRAP TẠI PHÒNG NGỦ NĂM 2014

Tháng

Ngày lập: 10/01/2015

1,293,478,490                                                                                                                                                                

Soạn thảo: 
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

Vũ Ngọc Lộc Trang:1/1


